
Tủ lạnh
Thiết bị gia dụng nhỏ



KIỆT TÁC TỪ NIỀM ĐAM MÊ

Được thành lập vào năm 1948 tại Guastalla, Emilia
Romagna, SMEG đã không ngừng sáng tạo nên
những thiết bị gia dụng cao cấp, kết hợp hài hòa
giữa tính thẩm mỹ và công nghệ. Với hơn 70 năm
kinh nghiệm, mỗi sản phẩm SMEG đều mang đậm

dấu ấn của chất lượng "Made in Italy" và phong cách
thiết kế Ý độc đáo.





TỦ LẠNH

Dung tích thực: 34 lít

 2 kệ kính có thể điều chỉnh

 Đèn LED bên trong

 Cửa tủ có 1 ngăn để chai và 1 ngăn nhỏ

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT

 Hạng mức tiết kiệm năng lượng: D

 Độ ồn: 0 dB(A)

 Mức tiêu thụ điện: 275 KWh/năm

 Khả năng làm đông: 5 Kg/24h

 Kích thước (Cao x Rộng x Sâu): 72,5 x 40,4 x 50 cm

ORANGE
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FAB5ROR6



CREAM
FAB5RCR6

PASTEL GREEN
FAB5RPG6

WHITE
FAB5RWH6

RED
FAB5RRD6

PASTEL BLUE
FAB5RPB6

UNION JACK
FAB5RDUJ6 

PINK
FAB5RPK6

BLACK
FAB5RBL6

FAB
FAB5



TỦ LẠNH
Dung tích ngăn mát: 104,8 lít
Đèn LED chiếu sáng bên trong
2 kệ kính có thể điều chỉnh linh hoạt
1 ngăn chứa rau củ quả
Kệ kính đậy ngăn rau củ
Cửa trong gồm 2 ngăn có thể điều chỉnh,

      1 ngăn để chai kèm giá đỡ bằng kim loại

NGĂN ĐÔNG
Dung tích ngăn đông: 17 lít

1 khay làm đá
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT

Hạng mức tiết kiệm năng lượng: A++
Độ ồn: 37 dB(A)
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu): 97 × 54,5 × 65,9 cm

PINK
FAB10RPK6
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N
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CREAM
FAB10RCR6

PASTEL GREEN
FAB10RPG6

WHITE
FAB10RWH6

PASTEL BLUE
FAB10RPB6

RED
FAB10RRD6

ORANGE
FAB10ROR6

BLACK
FAB10RBL6

UNION JACK
FAB10RDUJ6 

FAB
FAB10



TỦ LẠNH
Dung tích: 244 lít
Hệ thống thông gió Multiflow

      giúp luồng khí lạnh phân bổ đều.
Ngăn Life Plus bảo quản thực phẩm tươi lâu hơn

Đèn LED chiếu sáng bên trong

NGĂN ĐÔNG
Dung tích: 26 lít
Ngăn đông chuẩn 4 sao

Xả đá thủ công
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tổng dung tích: 270 lít
Hạng năng lượng: D
Độ ồn: 35 dB(A)
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu): 153 × 60,1 × 72,8 cm

BLACK
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FAB28RBL6



FAB
FAB28

CREAM
FAB28RCR6

PINK
FAB28RPK6

PASTEL GREEN
FAB28RPG6

WHITE
FAB28RWH6

UNION JACK
FAB28RDUJ6 

PASTEL BLUE
FAB28RPB6

ORANGE
FAB28ROR6

RED
FAB28RRD6

STANDARD COLOR



FAB
FAB28 | MATT

PERFECTLY PALE
FAB28RDPP6

RUST
FAB28RDRU6

TAUPE
FAB28RDTP6

EMERALD GREEN

 MATTE BLACK
FAB28RDBLM6

FAB28RDEG6
SEASALT GREEN
FAB28RDSA6

LIGHT BLUE

SPECIAL COLOR

FAB28RDLB6
RUBY RED

FAB28RDRB6



FOOD
PREPARATION

KITCHENWARE

COOKING

BREAKFAST

COFFEE

WATER



Chuyển động xoay kép • Động cơ truyền động trực tiếp 1000 W • Mở nắp nhẹ nhàng • 10 tốc độ &
khởi động êm ái • Thố trộn thép không gỉ dung tích 4.8L • Thân máy nhôm đúc chắc chắn

• Phụ kiện: Móc nhồi bột, cánh khuấy dẹt, cánh vét phẳng, phới lồng, nắp chắn chống bắn.

MÁY TRỘN ĐA NĂNG
SMF05

Cream 
SMF05CREU

Red 
SMF05RDEU

Pink 
SMF05PKEU

Black
SMF05BLEU

Pastel blue 
SMF05PBEU

Pastel green
SMF05PGEU

White 
SMF05WHEU
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Pastel blue
HBF03PBEU

MÁY XAY CẦM TAY
HBF03

Cream
HBF03CREU

Red
HBF03RDEU

Black
HBF03BLEU

White
HBF03WHEU

Công suất 700 W • Cánh tay & lưỡi dao thép không gỉ FlowBlendTM System • Núm xoay tốc độ
• Chế độ Turbo • Tay cầm công thái học, chống trượt • Phụ kiện: cốc Tritan™ Renew 1,4L,

cối xay, phới đánh trứng inox.
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Cream
PBF01CREU

Red
PBF01RDEU

Black
PBF01BLEU

Pastel green
PBF01PGEU

Pastel blue
PBF01PBEU

Pink
PBF01PKEU

White
PBF01WHEU

Công suất 300 W • 2 bình Tritan™ Renew 600 ml tiện lợi mang theo  • Lưỡi dao thép không gỉ sắc bén
• Thân máy thép không gỉ, đế chống trượt • Núm xoay phát sáng, 2 tốc độ lựa chọn.

MÁY XAY MINI CÁ NHÂN
PBF01
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MÁY XAY SINH TỐ
BLF03

Red
BLF03RDEU

Black
BLF03BLEU

Pastel blue
BLF03PBEU

Pink
BLF03PKEU

Pastel green
BLF03PGEU

White
BLF03WHEU

Cream
BLF03CREU

Công suất 800 W, khởi động êm ái • 4 tốc độ • 4 chương trình cài sẵn: smoothie, green smoothie, đá xay,
tự làm sạch • Chế độ Pulse tăng cường • Cối Tritan™ Renew 1,5L không chứa BPA

• Lưỡi dao kép thép không gỉ sắc bén
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White matt
BLC02WHMEU

Công suất 1400W, khởi động êm ái • Màn hình LCD hiện đại • 9 tốc độ •  5 chương trình cài sẵn: smoothie, green
smoothie, tráng miệng đông lạnh, đá xay, tự làm sạch • Chế độ pulse tăng cường • Tùy chọn Single/Family Serve

• Cối Tritan™ Renew 1,5L không BPA, kèm cốc đo lường • Bộ lưỡi dao thép không gỉ
• Phụ kiện bơm chân không đi kèm

Black matt
BLC02BLMEU

MÁY XAY SINH TỐ HIỆU SUẤT CAO
BLC02
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MÁY ĐÁNH TRỨNG, TRỘN BỘT CẦM TAY
HMF01
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Động cơ 250W, khởi động êm ái • 9 tốc độ và chế độ turbo • Màn hình LED ẩn có đèn nền, hiển thị
thời gian đánh • 3 bộ phụ kiện thép không gỉ, kèm túi đựng tiện lợi

Cream
HMF01CREU

Red 
HMF01RDEU

Black 
HMF01BLEU

Pastel green
HMF01PGEU

Pastel blue
HMF01PBEU

Pink 
HMF01PKEU

White 
HMF01WHEU
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CÂN BẾP ĐIỆN TỬ
KSC01

Emerald green matt
KSC01EGMWW

Black matt
KSC01BLMWW

White matt
KSC01WHMWW

Storm blue matt
KSC01SBMWW

Màn hình LED • Khối lượng cân được tối đa 5kg • Độ chính xác 1 gr • Thố đựng bằng thép không gỉ,
có thể tháo rời • 4 chế độ đổi đơn vị đo lường • Chế độ chờ tự động, tiết kiệm pin • Pin sạc tiện lợi



CÂN BẾP ĐIỆN TỬ
KSF01
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Màn hình kép: Analog & LED • Khối lượng cân được tối đa 5kg • Độ chính xác 1 gr • Mặt cân tương thích
với thố trộn SMEG Stand Mixer SMB401 & SMB404 • 4 chế độ đổi đơn vị đo lường • Chế độ tự động chờ

tiết kiệm pin •  Pin sạc tiện lợi

Cream
KSF01CRWW

Black
KSF01BLWW

Red
KSF01RDWW

Pastel blue
KSF01PBWW

Pastel green
KSF01PGWW

White
KSF01WHWW



Pastel blue
KBSF02PB

White
KBSF02WH

Cream
KBSF02CR

Black
KBSF02BL

K
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BỘ DAO 7 MÓN
KBSF02

Thân thép kết hợp vân gỗ keo tự nhiên • Đế ABS chống trượt an toàn • Gồm 6 lưỡi dao thép không gỉ:
dao gọt rau củ, dao đa năng, dao thái thịt, dao Santoku, dao cắt bánh mì, dao Chef



Pastel blue
COF01PBEU

Red
COF01RDEU

Cream
COF01CREU

Black
COF01BLEU

White
COF01WHEU

Pastel green
COF01PGEU

Màn hình LCD • Dung tích 30L • 3 tầng nấu • Chế độ nấu đa năng • Thực đơn truyền thống (3 chương trình
cài sẵn: Air Fry, hâm nóng, rã đông) • Chức năng hơi nước: Pure Steam & 2 chế độ Combi Steam (20 - 70%)
• Thực đơn Chef Menu với 33 công thức tích hợp sẵn • Bình nước rời 0.8L, dễ tháo lắp • Cảnh báo tẩy cặn,

khóa trẻ em, tùy chỉnh cài đặt • Phụ kiện đi kèm: vỉ nướng, khay nướng, khay đục lỗ

LÒ NƯỚNG ĐA NĂNG
COF01

CO
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White matt
PIC01WHMEU
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BẾP TỪ MINI
PIC01

Emerald green matt
PIC01EGMEU

Black matt 
PIC01BLMEU

Màn hình điều khiển cảm ứng • 9 mức công suất + boost • Hẹn giờ đến 99’ • 3 chương trình cài sẵn:
Giữ ấm, BBQ, Chiên (FRY) • 3 chế độ nấu bổ sung cho BBQ & Chiên • Đầu dò nhiệt độ ngoài (40–99°C)

• 2 chương trình cài sẵn • Tích hợp khóa trẻ em, chức năng tạm dừng & tùy chỉnh cá nhân
• Phụ kiện: kẹp đầu dò nhiệt độ & hộp đựng tiện dụng
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White matt
MOC01EGMEU

Storm blue matt
MOC01SBMEU

Emerald green matt
MOC01SBMEU

Black matt 
MOC01BLMEU

Màn hình LCD • Dung tích 29L • 4 chế độ nấu • Chức năng nấu đa bước • Quick Start & thêm +30 giây
• Thực đơn Chef Menu với 18 công thức tích hợp sẵn • Khóa trẻ em & tùy chỉnh cài đặt

• Phụ kiện kèm theo: vỉ nướng cao cấp

LÒ VI SÓNG KÈM CHỨC NĂNG NƯỚNG
MOC01
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LÒ VI SÓNG CÓ NƯỚNG, QUẠT
ĐỐI LƯU VÀ CHIÊN KHÔNG DẦU

MOC02

White matt
MOC02WHMEU

Emerald green matt
MOC02EGMEU

Storm blue matt
MOC02SBMEU

Black matt 
MOC02BLMEU

Màn hình LCD • Dung tích 27L • 9 chế độ nấu • Chức năng nấu đa bước & 3 chế độ kết hợp • Tích hợp AirFry
• Khởi động nhanh chóng & +30 giây • Thực đơn Chef Menu với 25 công thức sẵn có

• Khóa trẻ em & tùy chỉnh cài đặt • Phụ kiện: vỉ nướng cao, khay Crisp, giỏ chiên Air Fry



Cream
KLF03CREU

Red
KLF03RDEU

Black
KLF03BLEU

Pastel blue
KLF03PBEU

Pink
KLF03PKEU

White
KLF03WHEU

Công suất 2400 W • Dung tích 1,7 L • Cơ chế nắp mở nhẹ nhàng • Tự động ngắt khi nước đạt 100°C
• Lưới lọc cặn vôi bằng thép không gỉ, có thể tháo rời • Thân bình thép không gỉ sơn phủ cao cấp
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ẤM ĐUN SIÊU TỐC
KLF03

Pastel green
KLF03PGEU



Cream
KLF04CREU

Red
KLF04RDEU

Black
KLF04BLEU

Pink
KLF04PKEU

Pastel green
KLF04PGEU

White
KLF04WHEU

Pastel blue
KLF04PBEU
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ẤM ĐUN SIÊU TỐC TÙY CHỈNH NHIỆT ĐỘ

KLF04

Công suất 2400 W • Chức năng giữ ấm • 7 mức nhiệt độ (50°C – 100°C) •Dung tích 1,7L • Cơ chế
nắp mở nhẹ nhàng • Tự động ngắt ở nhiệt độ đã chọn • Lưới lọc cặn vôi thép không gỉ, tháo rời tiện lợi



Red
KLF05RDEU

Black
KLF05BLEU

Pink
KLF05PKEU

Pastel blue 
KLF05PBEU

Pastel green
KLF05PGEU

White 
KLF05WHEU
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ẤM ĐUN SIÊU TỐC MINI
KLF05

Công suất 1400 W • Dung tích 0.8 L • Cơ chế nắp mở nhẹ nhàng • Tự động ngắt khi
nước sôi 100°C • Thiết kế 2 lớp cách nhiệt, bên trong thép không gỉ an toàn

Cream
KLF05CREU



Cream
WKF01CR

Red
WKF01RD

Black
WKF01BL

Pastel blue
WKF01PB

Pastel green
WKF01PG

Pink
WKF01PK
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ẤM ĐUN BẾP TỪ  CÓ CÒI BÁO SÔI

WKF01

White
WKF01WH

Dung tích 2.3 L • Nắp có thể tháo rời • Dùng được trên mọi bề mặt bếp
• Còi báo sôi với âm đơn cố định 



Red
TSF01RDEU
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MÁY NƯỚNG BÁNH MÌ
2 KHE NƯỚNG

TSF01

Công suất 950 W • 2 khe rộng phù hợp nhiều loại bánh • 6 mức chỉnh độ nướng • 3 chế độ cài sẵn:
Hâm nóng, Rã đông, Nướng Bagel • Bánh tự động bật lên sau khi nướng • Khay hứng vụn bằng thép

không gỉ, dễ vệ sinh

Cream
TSF01CREU

Black
TSF01BLEU

Pink
TSF01PKEU

Pastel blue
TSF01PBEU

Pastel green
TSF01PGEU

White
TSF01WHEU



Black
CJF11BLEU
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MÁY VẮT CAM

C J F11

Công suất 70 W • Tự động bật/tắt khi nhấn trái cây • Chóp vắt & lưới lọc cao cấp, dùng cho
mọi loại trái cây có múi • Vòi thép không gỉ chống nhỏ giọt • Nắp đậy Tritan™ Renew không chứa BPA

Cream
CJF11CREU

Red
CJF11RDEU

White
CJF11WHEU

Pastel blue
CJF11PBEU

Pastel green
CJF11PGEU

Pink
CJF11PKEU
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MÁY TẠO BỌT SỮA
MFF02

Black
MFF02BLEU

White
MFF02WHEU

Red
MFF02RDEU

Cream
MFF02CREU

Pastel green
MFF02PGEU

Pastel blue 
MFF02PBEU

Dung tích tối đa: 180 ml/hâm nóng và 120 ml/tạo bọt • Chức năng: Sữa nóng, bọt nóng, bọt lạnh
•Lòng trong phủ gốm chống dính • Que đánh bọt có thể tháo rời •Nắp trong suốt tiện quan sát

• Đế xoay 360° mạ chrome sang trọng



Red 
CGF03RDEU

Black
CGF03BLEU

Pastel blue
CGF03PBEU

Cream
CGF03CREU

Pastel green
CGF03PGEU

White 
CGF03WHEU

Hộc chứa hạt 250g • Cối xay thép không gỉ hình nón, có thể tháo rời • 15 mức xay chia thành 3 dải:
siêu mịn, mịn, trung bình • 8 chế độ cài sẵn + chức năng thủ công • Hệ thống chống tĩnh điện tích hợp

• Hộp chứa bột cà phê kèm theo • Giá đỡ lọc cà phê cân chỉnh chính xác • Phụ kiện đi kèm:
chổi vệ sinh, phễu đa năng, dụng cụ cân chỉnh lọc bằng thép không gỉ

MÁY XAY CÀ PHÊ
CGF03

CO
FF
EE



Dung tích 10 ly • Bình nước 1,4L • Chức năng điều chỉnh độ đậm hương vị • Chế độ tự động khởi động
• Chế độ 4 ly • Chức năng giữ ấm cà phê • Thân và nắp bằng kim loại sơn tĩnh điện cao cấp • Đi kèm

lưới lọc kim loại và thìa đong cà phê

MÁY PHA CÀ PHÊ DẠNG LỌC
DCF02

Cream
DCF02CREU

Red
DCF02RDEU

Black
DCF02BLEU

Pastel blue
DCF02PBEU

Pastel green
DCF02PGEU

White 
DCF02WHEU

Pink
DCF02PKEU
CO

FF
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Cream
ECF02CREU

Red
ECF02RDEU

Black
ECF02BLEU

White
ECF02WHEU

Pastel blue
ECF02PBEU

Pastel green
ECF02PGEU

Pink
ECF02PKEU

Hệ thống gia nhiệt Thermoblock • Áp suất bơm 15 bar • Tay cầm lọc cà phê bằng thép không gỉ
• 4 chế độ Espresso với tùy chỉnh thời gian chiết xuất + chức năng tạo hơi nước • Khay hứng ly tháo

rời, phù hợp với ly lớn • Bình nước rời 1,1L dễ vệ sinh • Cảnh báo tẩy cặn

MÁY PHA CÀ PHÊ ESPRESSO
ECF02

CO
FF
EE



Hệ thống gia nhiệt Thermoblock • Áp suất bơm 15 bar • Tay cầm portafilter chuyên nghiệp đường kính 58 mm
• Tay pha cà phê thép không gỉ • Đồng hồ đo áp suất • 2 chế độ Espresso (Single, Double)

• 2 chế độ Cold Brew tiện lợi • Chức năng tạo hơi nước đánh sữa • Ngăn chứa phụ kiện tích hợp
• Bình nước rời 1,4L • Bộ phụ kiện chuyên nghiệp đi kèm

MÁY PHA CÀ PHÊ ESPRESSO
ECF03

White
ECF03WHEU

Black
ECF03BLEU

Cream
ECF03CREU

Pastel blue
ECF03PBEU

Pastel green
ECF03PGEU

Red 
ECF03RDEU

CO
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Cream
EGF03CREU

Black
EGF03BLEU

Pastel blue
EGF03PBEU

Red
EGF03RDEU

Pastel green
EGF03PGEU

White 
EGF03WHEU

MÁY PHA CÀ PHÊ TÍCH HỢP CỐI XAY
EGF03

Hệ thống gia nhiệt 2 Thermoblock độc lập • Áp suất chuyên nghiệp: 20 bar cho pha cà phê • 15 bar cho đánh sữa
• Đồng hồ đo áp suất • Cối xay hình nón, nhiều cấp độ, từ thô đến siêu mịn (SUPERFINE) • 2 mức điều chỉnh cường

độ hơi nước • Single và Double Espresso • Bình nước rời 2,4L • Tùy chỉnh chế độ pha linh hoạt
• Phụ kiện chuyên nghiệp đi kèm

CO
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MÁY PHA CÀ PHÊ TỰ ĐỘNG
B C C12

White matt
BCC12WHMEU

Storm blue matt
BCC12SBMEU

Áp suất bơm 19 bar, hệ thống gia nhiệt Thermoblock • Cối xay hình nón tích hợp • Vòi chiết xuất điều chỉnh độ
cao 90–135 mm (tối đa 185 mm khi tháo khay hứng nước) • Cụm pha có thể tháo rời, dễ vệ sinh • Cảnh báo tẩy

cặn & cài đặt độ cứng của nước • 6 loại đồ uống “One-Touch” + nước nóng & chức năng tạo hơi.

Emerald green matt
BCC12EGMEU

Black matt 
BCC12BLMEU



White matt
EMC02WHMEU

Black matt
EMC02BLMEU

Emerald green matt
EMC02EGMEU

MÁY PHA CÀ PHÊ ESPRESSO MINIPRO
EMC02

Hệ thống gia nhiệt 3 Thermoblock • Tay cầm portafilter thép không gỉ chuyên nghiệp, đường kính 58 mm • 3 mức
điều chỉnh cường độ hơi nước • Đồng hồ đo áp suất • bơm chuyên nghiệp 15 bar • Vòi hơi thép không gỉ cao cấp

• Màn hình LCD kèm bộ đếm shot • Chức năng pha Espresso đơn, đôi và chế độ thủ công • Bình nước rời 1,7L
• Tùy chỉnh chế độ linh hoạt • Phụ kiện chuyên nghiệp đi kèm

CO
FF
EE



Emerald green matt
SKC01EGM

White matt
SKC01WHM

Storm blue matt
SKC01SBM

Black matt
SKC01BLM

MÁY LÀM SODA
SKC01

Núm xoay trước mặt để bắt đầu tạo gas • Điều chỉnh thủ công mức độ ga theo ý muốn • Bình Tritan™ Renew
800 ml, an toàn với máy rửa chén •Khay hứng nước tràn với nắp từ tính • Tương thích với bình khí CO₂ chuẩn

400–425g/60L–80L (không kèm theo)

W
A
TE
R



W
AT

 E 
R

Cream
WBF01CR

Red
WBF01RD

Black
WBF01BL

Pink
WBF01PK

Pastel blue
WBF01PB

Pastel green
WBF01PG

White
WBF01WH

BÌNH GIỮ  NHIỆT CLIMA 500 ML
WBF01

Dung tích 500 ml / 17 oz • Thân bình thép không gỉ 18/8, cách nhiệt, không chứa BPA
 • Nắp thép không gỉ 18/8 với vòng đệm silicon kín tuyệt đối • Thiết kế tiết kiệm không gian, nhỏ gọn

dễ mang theo • Giữ lạnh 24 giờ, giữ nóng 12 giờ



W
A
TE
R

Cream
WBF02CR

Red
WBF02RD

White
WBF02WH

Black
WBF02BL

BÌNH NƯỚC URBAN 1000 ML
WBF02

Dung tích 1000 ml / 34 oz • Thân bình thép không gỉ 18/8, không chứa BPA, không giữ nhiệt 
• Nắp thép không gỉ 18/8 kín khít, chống rò rỉ • Thiết kế siêu nhẹ, dễ dàng mang theo mọi lúc mọi nơi



Emerald green matt
TSF01EGMEU

Emerald green matt
KLF03EGMEU

MÁY NƯỚNG BÁNH MÌ 
ẤM ĐUN SIÊU TỐC 

TSF01 
KLF03

Emerald Green Matt



Storm blue matt
TSF01SBMEU

Storm blue matt
KLF03SBMEU

Storm blue matt
DCF02SBMEU

MÁY NƯỚNG BÁNH MÌ
ẤM ĐUN SIÊU TỐC

MÁY PHA CÀ PHÊ LỌC

TSF01

DCF02
KLF03

Storm Blue Matt



White matt
TSF01WHMEU

White matt
KLF03WHMEU

White matt
CJF01WHMEU

TSF01 MÁY NƯỚNG BÁNH MÌ 
ẤM ĐUN SIÊU TỐC

MÁY VẮT CAM
KLF03

KLF01

White Matt



Black Matt

 
MÁY NƯỚNG BÁNH MÌ

ẤM ĐUN SIÊU TỐC
TSF01

KLF03
MÁY PHA CÀ PHÊ T ÍCH HỢP CỐI XAY EGF03

Black matt
TSF01BLMEU

Black matt
KLF03BLMEU

Black matt
EGF03BLMEU



PHỤ KIỆN

THÔNG SỐ KỸ THUẬT



8017709352868 8017709352806 8017709352837

Cánh khuấy dẹt
SMFB14

Móc nhồi bột
SMDH04

Cánh khuấy đa năng
SMFB04

8017709352851 8017709352875 8017709352882

Phới lồng
SMWW04

Thố trộn inox, 4,8L
SMB404

Nắp chắn chống bắn
SMPS14

PHỤ KIỆN
MÁY TRỘN ĐA NĂNG

ĐI KÈM | SMF05



8017709222703

Phụ kiện thái lát & bào nhuyễn
SMSG01

8017709198633

Bộ cán và cắt mì
SMPC01

8017709197063

8017709218362

Trục cán mì
SMPR01

Thố làm kem
(gồm bộ phụ kiện: vòng nối với

SMF05, 1 dụng cụ vét kem
1 phụ kiện làm kem)

 SMIC01
8017709279899

Đi cùng với
SMB401
SMB404

Máy xay đa năng
SMMG01

Thố và nắp làm kem
(không bao gồm bộ phụ kiện)

chỉ dành cho SMIC02 
8017709279905

Đi cùng với
SMB401
SMB404

PHỤ KIỆN
MÁY TRỘN ĐA NĂNG

TÙY CHỌN THÊM | SMF05



8017709318574 017709318550

Bình di động mang theo
BGF03

8017709328740

Đi kèm với
BLF03

Giá đỡ máy xay cầm tay
HBHD11 

Máy chế biến thực phẩm
HBFP11 

Bình di động mang theo
BGF02

8017709273811

Đi kèm với
BLF03, PBF01

MÁY XAY SINH TỐ
TÙY CHỌN| BLF03 • PBF01

MÁY XAY CẦM TAY

PHỤ KIỆN

TÙY CHỌN THÊM | HBF03



8017709189334

8017709189341

8017709348922

8017709189358

8017709189365

TÙY CHỌN THÊM |  TSF02

TÙY CHỌN THÊM  | SKC01

TÙY CHỌN THÊM | TSF01

Khuôn kẹp sandwich 2 miếng
TSSR01

Khuôn kẹp sandwich 2 miếng
TSSR02

Bình nước
SKSB01

Khay giữ ấm bánh mì
TSBW01

Khay giữ ấm bánh mì
TSBW02

WAT E R

MÁY NƯỚNG BÁNH MÌ

PHỤ KIỆN



MÁY PHA CÀ PHÊ ESPRESSO
TÙY CHỌN THÊM | ECF02 • ECF03 • EGF03 • EMC02

PHỤ KIỆN

 801779305901

 8017709323899

8017709357122 8017709357115

8017709281205

8017709284121

Ca đánh sữa
CMMJ01

Bộ phụ kiện nén
ECTS01

Miếng lót nén
ECTM01 

Hộp đập bã
ECKB01 

Bình đựng cafe
DCGC01

Lọc nước
ECWF01

TÙY CHỌN THÊM | ECF02

TÙY CHỌN THÊM | ECF02 • ECF03 • BCC12
ĐI KÈM | EGF03 • EMC02

ĐI KÈM | DCF02

TÙY CHỌN THÊM | ECF02 • ECF03 
EGF03 • EMC02 • BCC11/12/13



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

KITCHENWARE

FOOD PREPARATION

Công suất
(W) (Kg)

Rating 
(W)

Trọng
lượng

Net
Weight
(Kg) 

2,4

Chiều dài
dây diện (m)

Cable 
Lenght (m)

Kích thước
HxLxP (mm)

Dimensions
HxLxP (mm)

Cream

Cream

Red

Red

Black

Black

Bộ dao 7 món
KBSF02

- - 397x195x290 KBSF02CR
8017709344184

KBSF02BL
8017709344191

Máy trộn đa năng
SMF05 1000 9,2 - 11 1 378 (490 nâng đầu)

x402x221
SMF05CREU
8017709353759

SMF05RDEU
8017709353766

SMF05BLEU
8017709353773

Máy xay hiệu suất cao
BLC02

Cân nhà bếp điện tử
KSC01

Máy xay cầm tay
HBF03 700 1,9 1,5 414x65x65

Máy xay mini
PBF01

300 1,8 1 335x142x136

800 3,6 1 397x197x163

1400 6,6 1 421x168x225

250 1,5

1,138

1,6

1,5

1

1

243x292x146

150x205x205

315x180x250

Máy xay sinh tố 
BLF03

Máy trộn cầm tay
HMF01

Cân nhà bếp điện tử
KSF01

-

-

HBF03CREU
8017709343781

HBF03RDEU
8017709343804

HBF03BLEU
8017709343774

PBF01CREU
8017709313005

PBF01RDEU
8017709313012

PBF01BLEU
8017709313029

BLF03CREU
8017709328443

BLF03RDEU
8017709328450

BLF03BLEU
8017709328467

HMF01CREU
8017709301811

HMF01RDEU
8017709301828

HMF01BLEU
8017709301835

KFS01CRWW
8017709344535

KFS01RDWW
8017709344559

KFS01BLWW
8017709344542



Pink Pastel blue Pastel green White White matt Black matt Emerald green 
matt

KBSF02PB
8017709344207

KBSF02WH
8017709350482

Pink Pastel blue Pastel green White White matt Black matt Emerald green 
matt

Storm blue 
matt

SMF05PKEU
8017709353810

SMF05PBEU
8017709353780

SMF05PGEU
8017709353797

SMF05WHEU
8017709353803

HBF03PBEU
8017709343798

HBF03WHEU
8017709343811

PBF01PBEU
8017709313067

PBF01PGEU
8017709313074

BLF03PGEU
8017709214319

HMF01PGEU
8017709301859

KFS01PGWW
8017709344528

PBF01WHEU
8017709313098

BLF03WHEU
8017709328498

HMF01WHEU
8017709301873

KFS01WHWW
8017709344566

PBF01PKEU
8017709313081

BLF03PKEU
8017709214272

HMF01PKEU
8017709301866

BLF03PBEU
8017709328474

HMF01PBEU
8017709301842

BLC02WHMEU
8017709347468

KSC01WHMWW
8017709338190

KSC01BLMWW
8017709338220

KSC01EGMWW
8017709338206

KSC01SBWW
8017709353148

BLC02BLMEU
8017709347451

KFS01PBWW
8017709344511



COOKING

BREAKFAST

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Công suất

Công suất

(W)

(W)

Trọng
lượng

Trọng
lượng
(Kg)

(Kg)

17,5

Chiều dài

Chiều dài

dây điện (m)

dây điện (m)

Kích thước
HxLxP (mm)

Kích thước
HxLxP (mm)

Cream

Cream

Red

Red

Black

Black

1

1

1

1

8017709333867 8017709333850
COF01CREU
8017709329570

COF01RDEU COF01BLEULò nướng đa năng
COF01

Bếp từ mini
PIC01

Lò vi sóng 
MOC01
Lò vi sóng
MOC02

1800

2100

900 -
1000
900 -
2100

3,3

11,2

13,9

400 x500 x510

54x315x412,5

305x504,6x381

305x504,6x425

Ấm đun siêu tốc
KLF03 2400 1,6 1 248x226x171 KLF03CREU

8017709227852
KLF03RDEU

8017709228095
KLF03BLEU

8017709227791

Ấm đun có nhiệt độ
KLF04

Máy nướng bánh mì 
TSF01

2400

950

1,8

2,4

1

1

275x226x171

198x325x195

Ấm siêu tốc mini
KLF05

Máy vắt cam
CJF11

1400

70

1

2,6

1

1

200x200x152

281x166x166

- 1,3 - 245x245x317Ấm đun có còi
WKF01

KLF04CREU
8017709231378

TSF01CREU
8017709186920

KLF04RDEU
8017709231675

TSF01RDEU
8017709186968

KLF04BLEU
8017709231309

TSF01BLEU
8017709187002

KLF05CREU
8017709302160

CJF11CREU
8017709234188

KLF05RDEU
8017709302177

CJF11RDEU
8017709234195

KLF05BLEU
8017709302184

CJF11BLEU
8017709234201

WKF01CR
8017709347871

WKF01RD
8017709347925

WKF01BL
8017709347918



Pink Pastel blue Pastel green White

KLF03PKEU
8017709228033

KLF03PBEU
8017709227913

KLF03PGEU
8017709227975

KLF03WHEU
8017709230999

KLF04PKEU
8017709231606

TSF01PKEU
8017709189013

KLF04PBEU
8017709231446

TSF01PBEU
8017709189099

KLF04PGEU
8017709231514

KLF04WHEU
8017709231811

TSF01PGEU
8017709189051

TSF01WHEU
8017709231057

KLF05PKEU
8017709302214

CJF11PKEU
8017709234218

KLF05PBEU
8017709302191

CJF11PBEU
8017709234232

KLF05PGEU
8017709302207

KLF05WHEU
8017709302221

CJF11PGEU
8017709234225

CJF11WHEU
8017709260347

WKF01PK
8017709347932

WKF01PB
8017709347895

WKF01PG
8017709347888

WKF01WH
8017709347901

Pink Pastel blue Pastel green White White matt Black matt Emerald green
matt Storm blue matt

COF01PBEU
8017709333874

PIC01WHMEU
8017709329433

MOC01WHMEU
8017709352622

MOC02WHMEU
8017709356590

COF01PGEU
8017709333881

PIC01BLMEU
8017709339739

MOC01BLMEU
8017709356484

MOC02BLMEU
8017709356606

COF01WHEU
8017709333843

PIC01EGMEU
8017709339746

MOC01EGMEU
8017709356491

MOC02EGMEU
8017709356613

MOC01SBMEU
8017709356507

MOC02SBMEU
8017709356620



COFFEE

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Cream Red Black

Máy tạo bọt sữa
MFF02 500 0,8 0,6 200x93x93 MFF02CREU

8017709353162
MFF02RDEU
8017709353124

MFF02BLEU
8017709353155

Máy xay cà phê
CGF03

Máy pha cà phê espresso 
ECF03

150

1600

3,1

7,9

1

1

150x340x220

328x224x361

Máy pha cà phê lọc
DCF02

Máy pha cà phê tích
hợp cối xay EGF03

1050

1350

3,4

12,3

1

1

361x245x256

443x334x430

1350 4,6 1 330x149x329Máy pha cà phê espresso
ECF02

CGF03CREU
8017709355272

ECF03CREU
8017709349479

CGF03RDEU
8017709355326

ECF03RDEU
8017709349448

CGF03BLEU
8017709355302

ECF03BLEU
8017709349431

DCF02CREU
8017709280499

EGF03CREU
8017709329839

DCF02RDEU
8017709280505

EGF03RDEU
8017709329822

DCF02BLEU
8017709280512

EGF03BLEU
817709329846

ECF02CREU
8017709324827

ECF02RDEU
8017709324797

ECF02BLEU
8017709324803

Công suất
(W)

Trọng
lượng
(Kg)

Chiều dài
dây điện (m)

Black matt White matt

Máy pha cà phê tự động
BCC12 1350 8,4 1 336x180x433

Máy pha cà phê Minipro.
EMC02

1650 12 1 220x360x430

BCC12BLMEU
8017709334857

BCC12WHMEU
8017709334932

EMC02BLMEU
8017709342791

EMC02WHMEU
8017709342784

Công suất
(W)

Trọng
lượng
(Kg)

Chiều dài
dây điện (m)

Kích thước
HxLxP (mm)

Kích thước
HxLxP (mm)



Emerald green matt Storm Blue matt

BCC12EGMEU
8017709334895

EMC02EGMEU
8017709342753

BCC12SBEU
8017709350888

Pink Pastel blue Pastel green White  Storm blue matt

MFF02PBEU
8017709317980

MFF02PGEU
8017709353131

MFF02WHEU
8017709353148

CGF03PBEU
8017709355289

ECF03PBEU
8017709349417

CGF03PGEU
8017709355296

CGF03WHEU
8017709355319

ECF03PGEU
8017709349462

ECF03WHEU
801770934942

DCF02PKEU
8017709302993

DCF02PBEU
8017709280529

EGF03PBEU
8017709329815

DCF02PGEU
8017709280536

DCF02WHEU
8017709280550

DCF02SBEU
8017709351403

EGF03PGEU
8017709329860

EGF03WHEU
8017709329853

ECF02PKEU
8017709324773

ECF02PBEU
8017709324766

ECF02PGEU
8017709324780

ECF02WHEU
8017709324810



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

PHIÊN BẢN MÀU
ĐẶC BIỆT

Cream Red Black

-

2400

-

950

1050

1350

-

-

1

1

1

1

-

-

WATER

Black matt Champagne mattWhite matt

Máy làm soda
SKC01

Ấm đun siêu tốc
KLF03

4,2

1,6

420x135x245

248x226x171

Bình giữ nhiệt 500ml.
WBF01

Bình giữ nhiệt 100ml.
WBF02

Máy nướng bánh mì
TSF01

Máy pha cà phê lọc
DCF02

Máy pha cà phê tích
hợp cối xay EGF03

0,3

2,4

0,19

3,4

12,3

205x73

198x325x195

255x80

361x245x256

443x334x430

KLF03BLMEU
8017709290795

KLF03WHMEU
8017709290719

KLF03CHMEU
8017709290870

WBF01CR
8017709356217

TSF01BLMEU
8017709290757

WBF02CR
8017709357221

DCF02BLMEU
8017709329419

EGF03BLMEU
8017709354572

WBF01RD
8017709356255

TSF01WHMEU
8017709290672

WBF02RD
8017709357245

WBF01BL
8017709356248

TSF01CHMEU
8017709290832

WBF02BL
8017709357238

Công suất

Công suất

(W)

(W)

Trọng
lượng
(Kg)

Trọng
lượng
(Kg)

Chiều dài

Chiều dài

dây điện (m)

dây điện (m)

Kích thước
HxLxP (mm)

Kích thước
HxLxP (mm)



Emerald green matt Storm blue matt

KLF03EGMEU
8017709329617

TSF01EGMEU
8017709329662

DCF02SBMEU
8017709344405

TSF01SBMEU
8017709343699

KLF03SBMEU
8017709343736

Pink Pastel blue Pastel green White White matt Black matt

SKC01BLM
8017709347512

8017709357252

8017709347505 8017709347529 8017709347536

WBF01PK
8017709356279

WBF01PB
8017709356224

WBF01PG
8017709356231

WBF01WH 
8017709356262

WBF02WH 

Emerald green 
matt Storm blue matt

SKC01WHM SKC01EGM SKC01SBM



Tìm hiểu thêm
smeg.vn
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